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PHẦN A 
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

I. [bookmark: bookmark0]TÌNH HÌNH CHUNG
1. [bookmark: bookmark126]Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định về “Điều lệ trường cao đẳng” tại Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:
· Hội đồng trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024, được thành lập theo Quyết định số 782/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/5/2020 của Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố về việc thay thế thành viên Hội đồng Trường. Các hoạt động của Hội đồng trường theo quy định hiện hành và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường.
· Bộ máy tổ chức của Nhà trường được phân thành 3 cấp: Trường (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường và Tổ chuyên môn trực thuộc các đơn vị.
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động. Hiện nay, nhà trường đang áp dụng Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 107/QĐ-LTT-TC ngày 14/3/2023 của Trường.
Tính đến tháng 8 năm 2023, cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường gồm:
· Ban Giám hiệu
· Đơn vị trực thuộc: 26 đơn vị
· 07 phòng chức năng: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên; Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản trị – Dịch vụ.
· 11 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa Cơ khí; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa May – Thời trang; Khoa Xây dựng; Khoa Ngoại ngữ.
· 08 trung tâm: Trung tâm Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; Trung tâm Đào tạo Nghề Bánh; Trung tâm đào tạo KONE; Trung tâm Y tế; Trung tâm Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chuyển đổi số.
· 03 đơn vị đoàn thể: Đảng bộ; Công đoàn; Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
· Đảng bộ Trường có 04 Chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên.
· Công đoàn Trường có 14 tổ Công đoàn với 330 công đoàn viên.
· Tổ chức Đoàn Thanh niên có 2.510 đoàn viên.
2. Tình hình nhân sự  P. TCHCTH
Tổng số người hiện có tính đến 30/8/2023 là ……. người, trong đó gồm:
· Viên chức: 	268 người;
· Hợp đồng trường: 	51 người;
· Hợp đồng theo NĐ 111: 	09 người;
· Hợp đồng thỉnh giảng:	00 người.
Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên:
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Khác

	1
	Ban giám hiệu
	4
	3
	1
	
	
	

	2
	Trưởng/Phó phòng, khoa, trung tâm
	39
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


Trong 23 cán bộ quản lý (BGH và Trưởng Phó phòng, trung tâm) có 15 người là giảng viên kiêm chức, giữ chức danh giảng viên có tham gia giảng dạy tại trường.
Trình độ Lý luận Chính trị của đội ngũ CBGVNV: …./330 người đạt trình độ Trung cấp trở lên, tỷ lệ 32,92%. Đang học Cao cấp Lý luận Chính trị là 02 người và Trung cấp Lý luận chính trị là 10 người.
3. Hoạt động đào tạo nghề  P. TS-ĐT
Nhà trường được cấp Giấy chứng nhận số 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với 49 ngành nghề đào tạo, trong đó bậc cao đẳng là 45 nghề, bậc trung cấp là 45 nghề. Ngoài ra, trường còn đào tạo …. nghề trình độ sơ cấp.
Đến tháng 8/2023, tổng quy mô đào tạo của trường là…. Sinh viên, trong đó:
· Cao đẳng:  …
· Trung cấp: …
· Ngắn hạn: …
Nhà trường được Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 91/QĐ-KĐGDVN ngày 05/12/2020 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đối với 05 nghề: Công nghệ Chế tạo máy (Quyết định số 103/QĐ-KĐGDVN ngày 16/12/2020); nghề Công nghệ Ô tô (Quyết định số 15/QĐ-KĐGDVN ngày 28/01/2022); nghề Điện công nghiệp (Quyết định số 22/QĐ-KĐGDVN ngày 12/02/2022); nghề Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Quyết định số 122/QĐ-KĐGDVN ngày 09/12/2022); nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Quyết định số 04/QĐ-KĐGDVN ngày 17/01/2023).
[bookmark: bookmark130]Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đến tháng 10 năm 2021 và tái đánh giá chứng nhận hệ thống (lần 2) vào tháng 12/2021 về cung cấp các chương trình cử nhân cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ cơ khí, công nghệ điện – điện tử, công nghệ động lực và công nghệ thông tin đến tháng 10 năm 2024. Hiện nay Trường không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng hướng tới mục tiêu giữ vững niềm tin, sự an tâm và nâng cao mức độ hài lòng của người học
II. [bookmark: bookmark136]KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:
1. Công tác chính trị tư tưởng  Đảng vụ , P. TTGD-CTSV, P.TCHCTH
[bookmark: bookmark4]
2. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark24]Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo  P. TCHCTH
2.1. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark28]Tình hình phát triển đội ngũ
· 
2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

2.3. ………….

3. [bookmark: bookmark35]Công tác tuyển sinh, đào tạo  P. TS-ĐT
3.1 [bookmark: bookmark3]Công tác tuyển sinh

3.2 Công tác quản lý đào tạo (Kết quả học tập và rèn luyện của SV)

3.3 Công tác đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo

3.4 Công tác phát triển, mở rộng ngành, nghề đào tạo

3.5 Công tác tổ chức đào tạo gắn kết với doanh nghiệp

3.6 Thực hiện quy chế công khai về công tác đào tạo/ Công tác đào tạo liên thông đại học

3.7 ................

4. Công tác sinh viên và thực hiện các chế độ, chính sách, hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên  P. TTGD-CSTV, P.KHTC

5. [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96]Công tác hợp tác doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên  TT QHDN, CÁC KHOA

Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV (TT. QHDN)
Trung tâm phụ trách việc tổ chức các ngày Hội việc làm tại trường, chủ động mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với sinh viên (SV) để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của trường với các doanh nghiệp, cũng như giúp SV có thể tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, về cơ hội nghề nghiệp. Tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cho SV của trường từ học kỳ đầu tiên, giúp SV có cơ hội tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành cho SV những nhận thức, định hướng đúng đắn về một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Đồng thời các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, ngành nghề trong lĩnh vực sảm xuất, kinh doanh của mình và trực tiếp, được tiếp cận với nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề của trường khi có nhu cầu tuyển dụng;
Trường đã thu thập thông tin tuyển dụng trong năm học 2022-2023 của gần 400 doanh nghiệp thập hơn sơ với cùng kỳ năm 2021-2022 là 20% do ảnh hưởng suy thoái nến kinh tế thị trường sau đại dịch Covid -19; làm nguồn dữ liệu tư vấn việc làm, các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho SV được biết qua website: https://vieclam.lttc.edu.vn; Việc tư vấn qua điện thoại cũng được thực hiện để cho SV tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thực hiện giới thiệu việc làm khi các em đến trường liên hệ;
Ngoài các hình thức nhà trường đã triển khai đến các em SV tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facbook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho SV tiếp cận, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/QHDN.LTTC hay phản hồi thông tin tuyển dụng đến các giảng viên bộ môn, cố vấn học tập để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho SV;
Doanh nghiệp (DN) là nơi tiếp nhận SV đến thực tập tốt nghiệp, tạo điều kiện cho SV có được kiến thức thực tiễn, tiếp cận với những dây chuyển sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp tại nơi sản xuất, với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Trong năm học 2022 - 2023, trên 350 doanh nghiệp tiếp nhận SV hệ cao đẳng và trung cấp đến thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp;
Năm học 2022 - 2023 Nhà trường đã chủ động liên hệ, gặp gỡ với doanh nghiệp trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Phối hợp tổ chức 04 buổi cho SV nhà trường giao lưu chuyên đề với nhà tuyển dụng tại trường với gần 800 lượt SV tham gia của khoa Cơ khí; Điện - Điện tử; Khoa Nhiệt lạnh, Động Lực; khoa Kinh tế và Khoa Ngoại ngữ cũng như các khoa khác…
Tổ chức 06 đợt đưa 70 Giảng viên và 250 Sinh viên các khoa Điện - Điện tử; Khoa Nhiệt lạnh  khoa Cơ khí và Khoa động lực tham quan; (Nhà máy Jinyu Việt Nam; Công ty CBRE Việt Nam; Công ty TNHH DigiNexus Academy; Công ty Honda Cộng hòa; Công ty Posrche Việt Nam, chi nhánh TP.HCM và Công ty Roeders Việt Nam);
Thực hiệu khảo sát 48 Cơ quan, Doanh nghiệp trên đi bàn TP.HCM để có thêm thông tin về trương chình đào tạo của nhà trường có phù hợp với nhu cầu lao động doanh nghiệp và thị trường lao động xã hội trong thời kỳ công nghệ 4.0; cũng như những góp ý, phản ánh về chất lượng tay nghề làm việc của SV;
Thực hiện gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu việc làm cho SV và SV đã có việc làm nhưng chưa đúng với ngành, nghề các em được đào tạo tại nhà trường là gần 1.000 cuộc;
[bookmark: _GoBack]Số doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng qua trang web của nhà trường (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/7/2023) là gần 400 DN. Số lượng lao động các DN cần tuyển là 4.490 vị trí việc làm; 
Tiến hành khảo sát 250 SV đi thực tập tốt nghiệp hệ cao đẳng và trung cấp;
Kết quả khảo sát, thống kê việc làm của SV sau khi tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau; (Tính từ tháng 9/2022 đến hết ngày 20/8/2023 là 1.836 SV; số liệu phòng TS - ĐT cung cấp).  
Tổng số SV tốt nghiệp là: 1.836 SV có việc làm sau tốt nghiệp là 1.653 tỷ lệ đạt 90%; 
Hệ Cao đẳng: Sinh viên có việc làm: 90% (819/911);
Hệ Trung cấp: Sinh viên có việc làm: 88% (838/925).
Thực hiện đi kiểm tra, giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp là 100 giảng viên  năm học 2022 - 2023, thực hiện báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu nhà trường;
Làm việc với trên 12 Doanh nghiệp có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại để trao đổi, thương thảo tiến hành ký biên bản hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp;
Tham gia hỗ trợ và trả lời, trong công tác đánh giá 2 ngành chất lượng cao Khoa Điện - Điện tử và Khoa Cơ khí, đạt kết quả sau đợt đánh giá;
Thực hiện công tác đánh giá ngoài ISO của quá trình C5 hướng dẫn theo dõi có việc làm và sự hài lòng của sinh viên. Do trung tâm làm chủ quá trình và đạt kết quả sau kỳ đánh giá ngoài của Afnor năm 2022;
[bookmark: bookmark97]Tham mưu cho nhà trường ký 01 biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH CBRE Việt Nam về tham quan, thực tập và giải quyết việc làm cho sinh viên;
Đang thực hiện thương thảo ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Tân Hiệp Phát; Liên  hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và Công ty TNHH Tư vấn & Giáo dục WISE -  Trung tâm Anh ngữ Wise English.

6. [bookmark: bookmark23]Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng  P. Khảo thí và đảm bảo chất lượng
6.1. Công tác khảo thí
· [bookmark: bookmark64]
6.2. Công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng

6.3. Công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng về hoạt động đào tạo của Nhà trường  P. TCHCTH, P.KTĐBCL, P.TTGD-CTSV, P.TSĐT, TT.QHDN

7. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế  P. QLKH - HTQT
7.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

7.2 Hoạt động hợp tác quốc tế

8. [bookmark: bookmark36]Công tác đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện  P. Quản trị - Dịch vụ, P.TCHCTH, TT.THƯ VIỆN, CÁC KHOA
8.1. Phát triển cơ sở vật chất

8.2. Thiết bị dạy học

8.3. Vật tư thực tập

8.4. Thư viện

9. [bookmark: bookmark37]Công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đào tạo  TT ĐH&QLDL, CÁC KHOA

10. Công tác y tế trong Nhà trường  TT Y tế
· 
11. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark95]Các mảng công tác khác
10.1 Công đoàn 
· 
10.2 Đoàn thanh niên, hội sinh viên 
· [bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark155]
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  Các đơn vị
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
1. Những mặt mạnh: 
	Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Ban Giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường; Cán bộ, nhân viên trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được nhà trường giao;
Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm ngày càng được đẩy mạnh, góp phần hỗ trợ trong công tác quản lý nguồn cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm và thông tin ý kiến đóng góp, phản ánh từ doanh nghiệp tại trung tâm ngày càng khoa học, đi vào lề nếp;
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp làm cầu nối giữa sinh viên (SV) nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp; thông qua việc thường xuyên tiếp nhận các thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, nhà trường kịp thời nắm bắt được nhu cầu về nguồn lao động hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng như các tỉnh lận cận để giúp nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo sát với sự phát triển của xã hội cũng như thị trường lao động trong thời kỳ công nghệ 4.0; 
Trung tâm thường xuyên trao đổi với các khoa trong nhà trường về tiến độ học tập, nắm thông tin cụ thể của sinh viên để giới thiệu đi thực tập tốt nghiệp và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

2. Những mặt hạn chế, tồn tại: 
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên và các khoa đã triển khai nhiều hình thức như thành lập hội cựu sinh viên, website giới thiệu việc làm, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với SV khi còn đang học tại trường và sau tốt nghiệp; thực hiện khảo sát các doanh nghiệp đã tuyển dụng SV của trường; gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với SV tốt nghiệp sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng… Nhưng cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm sau tốt nghiệp vẫn chưa đầy đủ. Việc thu thập ý kiến đánh giá về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện được đối với tất cả các doanh nghiệp có sử dụng lao động do nhà trường đào tạo, chỉ triển khai một số doanh nghiệp ở phạm vi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận; Việc liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Năm học 2022-2023 các doanh nghiệp gặp khó khắn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh do suy thoái của nền kinh tế sau đại dịch Covid -19 do đó các hoạt động gắn kết nhà trường đồng hành cùng doanh nghiệp còn hạn chế;
	Nhân sự Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp còn quá mỏng so với chức năng nhiệm vụ được giao là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.
PHẦN B
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Công tác chính trị tư tưởng  Đảng vụ, P. TTGD-CTSV, P. TTGD-CTSV, P.TCHCTH

2. Công tác tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao trình độ, năng lực cho CBGVNV  P. TCHCTH

3. Công tác đào tạo  P. TS-ĐT

4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng  P. Khảo thí và ĐBCL

5. Công tác Học sinh sinh viên  P. TTGD-CTSV

6. Công tác đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện  P. Quản trị - Dịch vụ, P.TCHCTH, TT.THƯ VIỆN, CÁC KHOA

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ  P. QLKH-HTQT

8. Mở rộng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước  P. QLKH-HTQT

9. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đào tạo  TTĐH&QLDL, CÁC KHOA


Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh./.
Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG
· [bookmark: bookmark240]Ban Giám hiệu;
· [bookmark: bookmark241]Lưu: VT; TCHCTH.
[bookmark: bookmark242]
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